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DẠNG 14: CÁC DẠNG KHÁC

A.Bài toán 

Bài 1: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B .Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 

bằng  vận tốc ô tô thứ nhất .Sau 5 giờ chúng gặp nhau.Hỏi mỗi ô tô đi cả 

quãng đường AB thì mất bao lâu? 

Bài 2: Một khối 8 có số học sinh đội tuyển Toán bằng số học sinh đội tuyển 

Anh và bằng số học sinh đội tuyển Văn. Đội tuyển Văn có số học sinh ít hơn 

tổng số học sinh của hai đội tuyển kia là 38 học sinh. Tính số học sinh của mỗi 

đội tuyển ?

Bài 3:Trong một đề thi có 3 Câu toán Có 25 học sinh mỗi người đều đã 

giải được ít nhất một trong 3 Câu đó. Biết rằng:

- Trong số thí sinh không giải được Câu A thì số thì sinh đã giải được Câu 

B nhiều gấp hai lần số thí sinh đã giải được Câu C

- Số thí sinh chỉ giải được Câu A nhiều hơn số thí sinh giải được Câu A và 

thêm Câu khác là 1 người

- Số thí sinh chỉ giải được Câu A bằng số thí sinh chỉ giải được Câu B cộng

với số thí sinh chỉ giải được Câu C.

Hỏi có bao nhiêu thí sinh chỉ giải được Câu B?

Bài 4: Để tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, trường A đã nhận 

được một số chiếc áo và chia đều cho các lớp. Biết rằng theo thứ tự, lớp thứ nhất

nhận được 4 áo và  19  số còn lại, rồi đến lớp thứ n(n = 2;3;4...)nhận được 4n áo 

và 19  số áo còn lại. Cứ như thế các lớp đã nhận hết số áo. Hỏi trường A đã nhận 

được bao nhiêu chiếc áo ?
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Bài 5: Cho 1 2 3 2018, , ,...,a a a a  là 2018 số thực thoả mãn  22

2 1
k

ka
k k




 , với
1, 2,3,..., 2018k  .

Tính 2018 1 2 3 2017 2018...S a a a a a     
  

Bài 6: Rút gọn:   
           a) 

2 190.10 10 10 ,k k kM k N     ;         

b)    2 2 2 2 2 220 18 ... 2 19 17 ... 1N         .

Bài 7: a) So sánh hai số 323 1A    và      2 4 8 163 1 3 1 3 1 3 1 3 1B      

             b) 
2019 2018
2019 2018

C 


  và 

2 2

2 2

2019 2018
2019 2018

D 



    

Bài 8: Thực hiện phép tính:    

         a)  
6 6 3

3 6 3 3 3 33

1 2.3 1 3 5
2 .3 2 .5 18 108 9 125

A  
  

  . 

         b) 

3 3

3 3 2 2

x y xy xyB
x y x y xy x y

 


    

Bài 9: a) Xác định n N  để 
5 11
4 13

nA
n



  là số tự nhiên;  

           b) Tính tổng 
     

1 1 1...
2.5 5.8 3 1 . 3 2

S n
n n

   
 

Bài 10: a) Tìm số tự nhiên n  khác 0, biết:  
2 2 2 20171 1 ... 1

2.3 3.4 1 6045n n
                .

b) Tính: 
1 1 1 1 1. 1 1 1 ... 1
2 1.3 2.4 3.5 2017.2019

M               
     

   

Bài 11: So sánh A  và B , biết:  20172016 20162017 2016A   ;

 20162017 20172017 2016B   .

Bài 12: Tìm một số có 8 chữ số:  thỏa mãn 2 điều kiện  và b sau:

a) b) 

Bài 13: Một số gồm 4 chữ số giống nhau chia cho một số gồm 3 chữ số giống

nhau thì được thương là 16 và số dư là một số r nào đó
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Nếu số bị chia và số chia đều bớt đi một chữ số thì thương không đổi và 

số dư giảm bớt 200. Tìm các số đó

Bài 14: Cho và Tính giá trị của biểu thức 

Bài 15: Cho  và  Tính  giá  trị  của  biểu  thức

Bài 16: Hãy tính số bị chia, số chia và thương số trong phép chia sau đây:

biết  rằng  cả  ba  số  đều  là  bình  phương  của  những  số

nguyên

(những chữ khác nhau là các chữ số khác nhau)

Bài 17: Cho Tính giá trị biểu thức 

Bài 18: 

a) Chứng minh : 

b) Cho: và (

Chứng minh 

Bài 19: Rút gọn biểu thức: 

Bài 20: Cho Tính 

Bài 21: 

Cho là ba số đôi một khác nhau thỏa mãn:  

Tính giá trị của biểu thức : 

Bài 22: Chứng minh rằng nếu với
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Thì 

Bài 23: Cho  thỏa  mãn  Tính  giá  trị  của  biểu  thức

Bài 24: Rút gọn biểu thức: 

Bài 25: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên thì phân số  là phân số

tối giản

Bài 26: Cho  Chứng  minh  rằng:

Bài 27: Cho dương và .

Tính : 

Bài 28: Cho  và Chứng minh rằng: 

Bài 29: Một vật thể chuyển động từ A đến B theo cách sau: đi được thì dừng

lại 1 giây, rồi đi tiếp dừng lai 2 giây, rồi đi tiếp dừng lại 3 giây… Cứ

như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả giây. Biết rằng khi đi vật thể

luôn có vận tốc giây. Tính khoảng cách từ A đến B.

Bài 30: Tìm giá trị của m để cho phương trình  có nghiệm số

gấp ba nghiệm số của phương trình: 

Bài 31: Cho  và

.  Sắp  xếp  theo  thứ  tự

giảm dần của 

Bài 32: Thực hiện các phép tính:

a)
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b)

Bài 33: Thực hiện phép tính

        a) 98.28 – ( 184 - 1)(184 + 1)

        b) (2x - 1)2 + 2(2x - 1)(x + 1) + (x + 1)2                                  

     c)

Bài 34: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản 

phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn

thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch 

tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày

Bài 35:  Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và

tăng mẫu số lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho.

Tìm phân số đó

Bài 36:  Khi xây dựng bể bơi, để thay nước thường xuyên cho bể người ta đặt

một vòi nước chảy vào bể và một vòi chảy ra ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu

mở cả hai vòi thì sau 2 giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra và

mở vòi chảy vào thì sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể. Biết vòi chảy vào mạnh hơn

gấp 2 lần vòi chảy ra.

a. Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi

chảy ra.

b. Nếu chiều cao của bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể

là bao nhiêu?

Bài 37: Tìm ,x y  biết :

                       2 22 2 4 0x y x xy y     và   2 22 2 4 16x y x xy y   

Bài 38: a) Tìm số có hai chữ sô mà bình phương của nó bằng lập phương của

tổng các chữ số của nó.
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b)Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích, mỗi tích của hai 

trong ba số đó thì được 26. 

     c) Tìm  bốn số nguyên dương liên tiếp, biết rằng tích của chúng bằng 120 

Bài 39:  G i  ọ là  đ  dài  ba  c nh  c a  tam  giác  th a  mãnộ ạ ủ ỏ
Ch ng minh tam giác đ uứ ề . 

Bài 40: Hãy tính số bị chia, số chia và thương số trong phép chia sau đây:

biết rằng cả ba số đều là bình phương của những số nguyên

(những chữ khác nhau là các chữ số khác nhau)

Bài 41:  Biết và . Tính 

Một trường học được xây dựng trên 

khu đất hình chữ nhật ABCD có

Ở phía chiều 

rộng AB tiếp giáp đường chính, người 

ra sử dụng hai lô đất hình vuông

để xây dựng phòng làm

việc và nhà để xe. Diện tích còn lại để 

xây phòng học và các công trình khác 

(như hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất 

còn lại để xây phòng học và các cong 

trình khác.

K
H

I
E

C

A B

D

M

B.Lời giải  

Bài 1: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B .Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 

bằng  vận tốc ô tô thứ nhất .Sau 5 giờ chúng gặp nhau.Hỏi mỗi ô tô đi cả 

quãng đường AB thì mất bao lâu? 

Lời giải 
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- Chọn ẩn và đặt điều kiện đúng 

- Biểu thị được mỗi đại lượng theo ẩn và số liệu đã biết.

- Lập được phương trình .

- Giải đúng phương trình .

- Đối chiếu và trả lời đúng thời gian của một ô tô – Lập luận , tính và trả lời 

đúng thời gian của ô tô còn lại.

Bài 2: 

Một khối 8 có số học sinh đội tuyển Toán bằng số học sinh đội tuyển Anh 

và bằng số học sinh đội tuyển Văn. Đội tuyển Văn có số học sinh ít hơn tổng 

số học sinh của hai đội tuyển kia là 38 học sinh. Tính số học sinh của mỗi đội 

tuyển ?

Lời giải

Gọi số học sinh đội tuyển Toán, Anh, Văn thứ tự là 

Ta có: 

Tính đúng và kết luận

Bài 3:

Trong một đề thi có 3 Câu toán Có 25 học sinh mỗi người đều đã giải 

được ít nhất một trong 3 Câu đó. Biết rằng:

- Trong số thí sinh không giải được Câu A thì số thì sinh đã giải được Câu 

B nhiều gấp hai lần số thí sinh đã giải được Câu C

- Số thí sinh chỉ giải được Câu A nhiều hơn số thí sinh giải được Câu A và 

thêm Câu khác là 1 người

- Số thí sinh chỉ giải được Câu A bằng số thí sinh chỉ giải được Câu B cộng

với số thí sinh chỉ giải được Câu C.

Hỏi có bao nhiêu thí sinh chỉ giải được Câu B?

Lời giải
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y2 3 4 x zx y z
3 4 5 18 16 15

    
 

 
x y z 38 2

1918 16 15
 

  
 

x 36; y 32; z 30  

A,B,C.
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Gọi là số học sinh chỉ giải được Câu A, b là số thí sinh chỉ giải được Câu B, c 

là số thí sinh chỉ giải được Câu C, d là số thí sinh giải được 2 Câu B và C nhưng 

không giải được Câu A. Khi đó số thí sinh giải được Câu A và thêm ít nhất một 

trong hai Câu B và C là : 

Theo Câu ra ta có:

 và 

Từ các đẳng thức trên ta có: 

Vậy số thí sinh chỉ giải được Câu B là 6 thí sinh.

Bài 4: Để tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, trường A đã nhận 

được một số chiếc áo và chia đều cho các lớp. Biết rằng theo thứ tự, lớp thứ nhất

nhận được 4 áo và  19  số còn lại, rồi đến lớp thứ n(n = 2;3;4...)nhận được 4n áo 

và 19  số áo còn lại. Cứ như thế các lớp đã nhận hết số áo. Hỏi trường A đã nhận 

được bao nhiêu chiếc áo ?

Lời giải

Gọi số lớp của trường A được nhận áo làx

Vì lớp thứ x nhận áo cuối cùng và số áo được phát hết nên số áo lớp thứ x nhận 

được là 4x.

Lớp thứ x – 1 nhận số áo là : 

4 ( x−1 )+ 1
8
.4 x=4,5x−4

Vì số áo các lớp nhận được như nhau nên ta có phương trình: 

4,5 x−4=4 x❑
⇔

x=8

Suy ra số áo mỗi lớp nhận được: 4.8 = 32 (áo)

Suy ra số áo trường A nhận được: 32.8 = 256 (áo)

Bài 5:Cho 1 2 3 2018, , ,...,a a a a  là 2018 số thực thoả mãn  22

2 1
k

ka
k k




 , với
1, 2,3,..., 2018k  .

Tính 2018 1 2 3 2017 2018...S a a a a a     
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25 a b c d   

 b d 2 c d a 1 25 a b c d         a b c 

4b c 26 b 6
d b 2c 0 c 2
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Lời giải

Ta có :  
 

   

2 2

2 2 2222

12 1 1 1
1 1

k

k kka
kk k kk k

 
   

 

Do đó, 2018 1 2 3 2017 2018...S a a a a a     

                    

2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2019 1
1 2 2 3 2018 2019 2019

                  
     

Bài 6: Rút gọn:   

           a) 
2 190.10 10 10 ,k k kM k N     ;         

b)    2 2 2 2 2 220 18 ... 2 19 17 ... 1N         .

Lời giải

a) 
2 190.10 10 10 ,k k kM k N     ;   

                    90.10 100.10 10.10 0k k k         

           b)    2 2 2 2 2 220 18 ... 2 19 17 ... 1N        

                         2 2 2 2 2 220 19 18 17 ... 2 1      

                            20 19 20 19 18 17 18 17 ... 2 1 2 1         

                     20 19 18 17 ... 2 1 210       

Bài 7: a) So sánh hai số 323 1A    và      2 4 8 163 1 3 1 3 1 3 1 3 1B      

             b) 
2019 2018
2019 2018

C 


  và 

2 2

2 2

2019 2018
2019 2018

D 



    

   Lời giải

a) Ta có:      2 4 8 163 1 3 1 3 1 3 1 3 1B      

                        2 4 8 16. 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1B        

                     2 2 4 8 16.2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1B      

                   4 4 8 16.2 3 1 3 1 3 1 3 1B     

                  8 8 16.2 3 1 3 1 3 1B    

                 16 16.2 3 1 3 1B   
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               32.2 3 1B A   

Vậy, 2.A B

             b) C/m BĐT phụ:  

2 2 2 2

2 2 2

x y x y x y
x y x yx y
  

 
   với 0x y 

Xem 2019x   và 2018y   suy ra C D

Bài 8: Thực hiện phép tính:    

         a)  
6 6 3

3 6 3 3 3 33

1 2.3 1 3 5
2 .3 2 .5 18 108 9 125

A  
  

  . 

         b) 

3 3

3 3 2 2

x y xy xyB
x y x y xy x y

 


    

   Lời giải

Thực hiện phép tính:

         a)

       
6 6 3 6 6 3

3 6 3 3 3 33 3 6 3 3 6 3 3 6 3

1 2.3 1 3 5 1 2.3 1 3 5
2 .3 2 .5 18 108 9 125 2 3 5 2 3 5 2 3 5

A    
     

    

                    
6 6 3 6 3

3 6 3 3 6 3

1 2.3 1 3 5 3 5 1
82 3 5 2 3 5

    
  

 

         b) 

3 3

3 3 2 2

x y xy xyB
x y x y xy x y

 


      

                

 
  

2 2

2 2

1
..

1

xy x y xy
x yx y x y

 
  

  

Vậy, 
,xyB x y

x y
  



Bài 9: a) Xác định n N  để 
5 11
4 13

nA
n



  là số tự nhiên;  

           b) Tính tổng 
     

1 1 1...
2.5 5.8 3 1 . 3 2

S n
n n

   
 

Lời giải

a) Xác định n N  để 
5 11
4 13

nA
n



  là số tự nhiên

Để 
5 11
4 13

nA
n



  là số tự nhiên
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       5 11 4 13 4 5 11 4 13n n n n      

     5 4 13 21 4 13 21 4 13n n n        

     4 13 21 1; 3; 7; 21n U       

Lập bảng :
4 13n  -21 -7 -3 -1 1 3 7 21

4n -8 6 10 12 14 16 20 34
n -2 3

2
5
2

3 7
2

4 5 17
2

Vì n N  nên chọn  3;4;5n

Thử lại:

+ Với 3n  , ta có: 
5.3 11 4
4.3 13

A N
   

  ( Loại )

+ Với 4n  , ta có: 
5.4 11 3
4.4 13

A N
  

  ( Nhận )

+ Với 5n  , ta có: 
5.5 11 2
4.5 13

A N
  

  ( Nhận )

KL :  4;5n

           b) Tính tổng 
     

1 1 1...
2.5 5.8 3 1 . 3 2

S n
n n

   
 

Ta có: 
     

1 1 1...
2.5 5.8 3 1 . 3 2

S n
n n

   
      

1 3 3 3...
3 2.5 5.8 3 1 . 3 2n n
 

      

                   

                   

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1...
3 2 5 5 8 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2

n
n n n n

                     

Bài 10: a) Tìm số tự nhiên n  khác 0, biết:  
2 2 2 20171 1 ... 1

2.3 3.4 1 6045n n
                .

b) Tính: 
1 1 1 1 1. 1 1 1 ... 1
2 1.3 2.4 3.5 2017.2019

M               
     

   
Lời giải
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a) Tìm số tự nhiên n  khác 0, biết:  
2 2 2 20171 1 ... 1

2.3 3.4 1 6045n n
                .

Ta có:  
 
 

1 22 2 2 4 10 181 1 ... 1 . . ...
2.3 3.4 1 2.3 3.4 4.5 1

n n
n n n n

                  

         

  
 

   
 

1 2 1.2.3.4... 1 4.5.6... 21.4 2.5 3.6 2. . ... .
2.3 3.4 4.5 1 2.3.4... 3.4.5... 1 3

n n n n n
n n n n n
    

  
 

Khi đó, ta có: 
2 2017

3 6045
n

n



2015n 

Vậy, 2015n  .

b) Ta có: 
1 1 1 1 1. 1 1 1 ... 1
2 1.3 2.4 3.5 2017.2019

M               
     

                    
1 4 9 16 2017.2019 1. ...
2 1.3 2.4 3.5 2017.2019

           
     

1 2.2 3.3 4.4 2018.2018. ...
2 1.3 2.4 3.5 2017.2019
           
     

                     
2.3...2018 2.3...2018 1 2018. 2018.

2.3.4...2017 2.3.4...2019 2019 2019
  

Vậy, 
2018
2019

M 
.

Bài 11: So sánh A  và B , biết:  20172016 20162017 2016A   ;

 20162017 20172017 2016B   . 

Lời giải

     
 

2017 20162016 2016 2016 2016 2016 2016

20162016 2016 2016

2017 2016 2017 2016 . 2017 2016

2017 2016 .2017

A     

 

        

 
 

20162016 2016

20162017 2016

2017 2016 .2017

2017 2016 .2016

   

 

        

 20162017 20172017 2016 B  

 

Bài 12: Tìm một số có 8 chữ số:  thỏa mãn 2 điều kiện  và b sau:
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a) b) 

Lời giải

Ta có: 

Từ (1) và (2) 

Do là 3 số tự nhiên liên tiếp nên có 3 khả năng:

     là số 

b) số đó là 

c) không thỏa mãn

Bài 13: Một số gồm 4 chữ số giống nhau chia cho một số gồm 3 chữ số giống 

nhau thì được thương là 16 và số dư là một số r nào đó

Nếu số bị chia và số chia đều bớt đi một chữ số thì thương không đổi và 

số dư giảm bớt 200. Tìm các số đó

Lời giải

Ta có: 

Với 

Trừ các đẳng thức ta có:

Ta có các số và thỏa mãn.

Bài 14: Cho và Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Từ 
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Bài 15: Cho  và  Tính  giá  trị  của  biểu  thức

Lời giải

Từ 

Ta lại có: 

Do đó: 

Bài 16: Hãy tính số bị chia, số chia và thương số trong phép chia sau đây:

biết  rằng  cả  ba  số  đều  là  bình  phương  của  những  số

nguyên

(những chữ khác nhau là các chữ số khác nhau)

Lời giải

   

Vì phải là những số thuộc 

Do nên 

Giả sử khi đó (vô lý) vì phải là một số chẵn nên 

Với q=9 ta có: suy ra vì tích là số có 4 chữ số

nên ta lại có tức là 

Ta thấy vậy là số chia hết cho 9 nên 
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Tóm lại ta có: 

Bài 17: Cho Tính giá trị biểu thức 

Lời giải

Bài 18: 

a) Chứng minh : 

b) Cho: và (

Chứng minh 

Lời giải

a)     

b) Bình phương 2 vế ta có:

Bài 19: Rút gọn biểu thức: 
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Lời giải

Ta có: 

Bài 20: Cho Tính 

Lời giải

Ta có  thì :

(vì 

Theo giả thiết 

Bài 21: 

Cho là ba số đôi một khác nhau thỏa mãn:  

Tính giá trị của biểu thức : 

Lời giải

Tương tự: 
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Bài 22: Chứng  minh  rằng  nếu  với

Thì 

Lời giải

Từ gt 

Do nên 

Hay 

Bài 23: Cho  thỏa  mãn  Tính  giá  trị  của  biểu  thức

Lời giải

Xét 

Vì 

Bài 24: Rút gọn biểu thức: 

Lời giải
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Ta có: 

Bài 25: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên thì phân số  là phân số 

tối giản

Lời giải

Gọi với 

Ta có: và 

Khi đó và 

Hay và 

hay 

Vậy phân số là phân số tối giản với mọi số tự nhiên 

Bài 26: Cho  Chứng  minh  rằng:

Lời giả

Nhân cả 2 vế của với , rút gọn suy ra đpcm

Bài 27: Cho dương và .

Tính : 

Lời giải
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Vì 

Vì 

Vậy 

Bài 28: Cho  và Chứng minh rằng: 

Lời giải

Từ 

Ta có: 

Bài 29:   Một vật thể chuyển động từ A đến B theo cách sau: đi được  thì

dừng lại 1 giây, rồi đi tiếp dừng lai 2 giây, rồi đi tiếp dừng lại 3

giây… Cứ như vậy đi từ A đến B kể cả dừng hết tất cả giây. Biết rằng

khi đi vật thể luôn có vận tốc giây. Tính khoảng cách từ A đến B.

Lời giải

Gọi là số lần đi , số lần dừng là 
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Thời gian đi

Thời gian dừng:

Lập được phương trình

Khoảng cách AB là 

Bài 30:  Tìm giá trị của m để cho phương trình  có nghiệm số

gấp ba nghiệm số của phương trình: 

Lời giải

Để phương trình có nghiệm gấp ba lần nghiệm của phương 

trình hay 

Ta có: 

Vậy 

Bài 31: Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất giờ 20 phút. Nếu

người ấy tăng vận tốc thêm thì sẽ đến sớm hơn 20 phút. Tính khoảng

cách và vận tốc dự định đi của người đó.

Lời giải

 Gọi khoảng cách giữa A và B là 
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Vận tốc dự định của người đi xe gắn máy là: 

Vận tốc của người đi xe gắn máy khi tăng lên là: 

Theo đề bài ta có phương trình: 

Vậy khoảng cách giữa A và B là 

Vận tốc dự định là: 

Bài 32: Cho  và

.  Sắp xếp theo thứ

tự giảm dần của 

Lời giải

 Xét hiệu 

Vì nên Suy ra 

Xét hiệu 

Vì nên . Suy ra 

Từ (1) và (2) ta sắp xếp theo thứ tự giảm dần là 

Bài 33:  Thực hiện các phép tính:

a)

b)

Lời giải

a)

Ta có: 
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Bài 34:  Thực hiện phép tính

        a) 98.28 – ( 184 - 1)(184 + 1)

        b) (2x - 1)2 + 2(2x - 1)(x + 1) + (x + 1)2                                  

       c)

Lời giải

 a/  = 188 – (188 – 1)

     = 188 – 188 + 1 = 1

b/  = 

     = (3x)2 = 9x2

c/ = 

    = 

Bài 35:   Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
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Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản 

phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn

thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch 

tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày

Lời giải

Gọi số ngày tổ dự đinh sản xuất là : x ngày (

Vậy số ngày tổ đã thực hiện  (ngày)

Số sản phẩm làm theo kế hoạch là :  (sản phẩm)

Số sản phẩm thực hiện là :  (sản phẩm)

Theo đề bài ta có phương trình : 

 (thỏa mãn)

Vậy số ngày dự định sản xuất là 10 ngày

Số sản phẩm phải làm theo kế hoạch là : (sản phẩm)

Bài 36: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và

tăng mẫu số lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho.

Tìm phân số đó

Lời giải

Gọi tử số của phân số cần tìm là x thì mẫu số của phân số cần tìm là x + 11.

Phân số cần tìm là 

Khi bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu số 4 đơn vị ta được phân số  (

Theo bài ta có phương trình 

Vậy phân số cần tìm là 

Bài 37:  Khi xây dựng bể bơi, để thay nước thường xuyên cho bể người ta đặt

một vòi nước chảy vào bể và một vòi chảy ra ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu
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mở cả hai vòi thì sau 2 giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra và

mở vòi chảy vào thì sau 1 giờ 30 phút thì đầy bể. Biết vòi chảy vào mạnh hơn

gấp 2 lần vòi chảy ra.

a. Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi

chảy ra.

b. Nếu chiều cao của bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể

là bao nhiêu?

Lời giải

a) Gọi thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc mực nước ngang chỗ đặt

vòi chảy ra là x giờ

Trong 1 giờ vòi chảy vào bể được  bể

Trong 1 giờ vòi chảy ra được  bể

Nếu mở cả hai vòi, lượng nước chảy vào bể trong một giờ được  

Trong x giờ đầu, chỉ có vòi chảy vào làm việc nên lược nước chảy vào bể là 

bể

Trong 2 giờ 42 phút – x giờ (tức là 2,7 giờ - x giờ) còn lại, cả hai vòi làm việc

nên lượng nước chảy vào bể là 

Ta có phương trình: 

Do đó x = 0,3. Thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc mực nước ngang

chỗ đặt vòi chảy ra là 0,3 giờ

b) Theo đề bài, nếu riêng vòi chảy vào làm việc trong 1,5 giờ thì mực nước cao

2m.  Vậy nếu riêng vòi  chảy  vào làm việc  trong 0,3  giờ  thì  mực nước cao

Khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là 0,4 m

Bài 38:   Tìm ,x y  biết :
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             2 22 2 4 0x y x xy y     và   2 22 2 4 16x y x xy y   

Lời giải

             2 22 2 4 0x y x xy y     và   2 22 2 4 16x y x xy y   

Ta có:     2 2 3 32 2 4 0 8 0 1x y x xy y x y      

và     2 2 3 32 2 4 16 8 16 2x y x xy y x y      

Từ (1) và (2) suy ra 32 16 2x x   .

Thay 2x   vào (1) suy ra 1y   .

Vậy, 2x   và 1y   .

Bài 39:   a) Tìm số có hai chữ sô mà bình phương của nó bằng lập phương của

tổng các chữ số của nó.

b)Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích, mỗi tích của hai 

trong ba số đó thì được 26. 

     c) Tìm  bốn số nguyên dương liên tiếp, biết rằng tích của chúng bằng 120 

Lời giải

a) Số cần tìm có dạng ab , với , ;1 9;0 9a b N a b    

Theo đề bài ta có:        2 3 2 310 1ab a b a b a b     

Hệ thức (1) chứng tỏ ab  phải là một số lập phương và  a b  phải là một số 

chính phương.

Do 10 99 27ab ab     hoặc 64ab 

+Nếu 227 9 3ab a b      ( chính phương )

+Nếu 64 10ab a b     ( không chính phương nên loại )

Vậy, số cần tìm là 27ab  .

b) Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là    1 , , 1x x x   ( ĐK : 1,x x N  )

Ta có :       1 1 1 1 26x x x x x x       2... 3 1 26 3x x       ( Vì
1,x x N   )

Vậy, ba số tự nhiên liên tiếp phải tìm là 2, 3, 4.

                                                            uigeli.xyz                                Trang 25



uigeli.xyz

c) Gọi bốn số nguyên dương liên tiếp là      1 , , 1 , 2x x x x    ( ĐK : 2,x x Z 

)

Ta có :     1 1 2 120x x x x        1 1 2 120x x x x          

                 2 2 2 22 120 2 1 121x x x x x x x x            

           22 21 11x x   

Vì 2,x x Z   nên 2 1 11x x      3 4 0 3x x x      ( Vì 4 0x    )

Vậy, bốn số nguyên dương liên tiếp phải tìm là 2, 3, 4, 5

Bài 40:   G i  ọ là  đ  dài  ba  c nh  c a  tam  giác  th a  mãnộ ạ ủ ỏ
Ch ng minh tam giác đ uứ ề

Lời giải

a) C/m:

+)T  gi  thi t suy ra : ừ ả ế

Bi n đ i đ c k t ế ổ ượ ế qu : ả

Tam giác đó là đ u (đpcm) ề

Bài 41: Hãy tính số bị chia, số chia và thương số trong phép chia sau đây:

 biết rằng cả ba số đều là bình phương của những số nguyên
(những chữ khác nhau là các chữ số khác nhau)

Lời giải

Vì phải là những số thuộc 

Do nên 

Giả sử khi đó (vô lý) vì phải là một số chẵn nên 
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Với q=9 ta có: suy ra vì tích là số có 4 chữ số nên

ta lại có tức là 

Ta thấy vậy là số chia hết cho 9 nên 

Tóm lại ta có: 

Bài 42:  Biết và . Tính 

Lời giải

Một trường học được xây dựng trên 

khu đất hình chữ nhật ABCD có

Ở phía chiều 

rộng AB tiếp giáp đường chính, người 

ra sử dụng hai lô đất hình vuông

để xây dựng phòng làm

việc và nhà để xe. Diện tích còn lại để 

xây phòng học và các công trình khác 

(như hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất 

còn lại để xây phòng học và các cong 

trình khác.

K
H

I
E

C

A B

D

M

Lời giải

Đặt :

Diện tích nhỏ nhất 

Diện tích lớn nhất còn lại: 
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50 ,AB m 200 .BC m

,AMEH BMIK


